
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Đến hết ngày 30/9/2025)(Kèm theo Công văn số      /UBND-KT, ngày    /10/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hạ)
ĐVT: tỷ đồng

STT Danh mục dự án Chủ
đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư Thời gian thực hiện dự án

Giá trị đề
nghị quyết
toán hoặc

giá trị khối
lượng
hoàn
thành
được

nghiệm
thu

Giá trị phê
duyệt

quyết toán

Vốn kế hoạch đã bố trí
đến thời điểm báo cáo Vốn đã giải ngân

Vốn đầu  tư công còn lại phải bố trí đến
thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán
được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán
hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được

nghiệm thu

Thời
gian
chậm

lập báo
cáo QT
so với
quy
định

(tháng)

Thời
gian
chậm

thẩm tra
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Thời
gian
chậm
phê

duyệt
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Cơ
quan
tiếp

nhận
hồ sơ
quyết
toán

Ghi Chú

Tổng số

Trong đó:
ngân sách

trung
ương

Khởi công
(Tháng/năm)

Hoàn thành
(Tháng/năm) Tổng số

Trong đó:
ngân sách

trung
ương

Tổng số
Trong đó:
ngân sách

trung ương
Tổng số

Trong đó:

NS
trung
ương

NS tỉnh NS cấp
xã Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
I Dự án đã được phê duyệt quyết toán 

Dự án C 3,8670 3,3630 3,5728 3,5141 3,8020 3,3630 3,5728 3,3011 - - - - - - - -

1
Xây mới điểm trường
Mầm non thôn Chàm Rao

UBND
 xã Sơn
Nham
(cũ)

(UBND
xã Sơn

Hạ mới)

C 0,920 0,800 21/05/2024. 30/08/2024 0,900 0,900 0,920 0,800 0,900 0,800 - 0 0 0

Phòng
TC-
KH

huyện

2
Xây mới điểm trường
Mầm non thôn Xà Nay

C 0,920 0,800 04/06/2024 06/10/2024 0,910 0,910 0,920 0,800 0,910 0,800 - 0 0 0

3
Nâng cấp và Mở rộng
BTXM từ xóm Mới - bến
đò thôn Chàm Rao

C 0,920 0,800 22/6/2023 22/10/2023 0,855 0,855 0,880 0,800 0,855 0,760 - 0 0 0

4
Đường BTXM ĐH 72 -
nhà ông Đinh Văn Ka

C 0,532 0,463 26/08/2022 26/11/2022 0,371 0,370 0,532 0,463 0,371 0,463 - 0 0 0

5
Nâng cấp đường điện
0,4kV xóm Núi KDC Gò
Bao

C 0,575 0,500 03/07/2023 11/05/2024 0,536 0,479 0,550 0,500 0,536 0,479 - 0 0 0

II Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán
III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán 

1

Nối tiếp kênh mương đập
Xã điệu: Từ cánh đồng
Suối Cầu - Cánh đồng Gò
Mỏ, thôn Trường Ka

UBND
xã Sơn

Hạ

0,884 0,708 03/2025 06/2025 0,877 0,877 0,708 0,708 0,708 0,708

2
Xây mới 02 phòng học
Trường TH & THCS Sơn
Nham

1,265 1,100 03/2025 06/2025 1,255 1,255 1,265 1,100 1,220 1,100

3
Xây mới đập và kênh
mương Hóc Só thôn Cận
Sơn

0,920 0,800 03/2025 06/2025 0,919 0,919 0,920 0,800 0,914 0,796

4
Đập + Kiên cố kênh
mương ruộng Hin thôn
Bầu Sơn

0,920 0,800 03/2025 06/2025 0,919 0,919 0,920 0,800 0,914 0,800

5
Đường BTXM ĐH 72 -
Nhà ông Đinh Văn Hin

0,345 0,300 03/2025 06/2025 0,343 0,343 0,345 0,300 0,341 0,300

6
Nối tiếp Kênh mương
Đồng Un thôn Xà Riêng

0,575 0,500 05/2025 06/2025 0,574 0,574 0,575 0,500 0,571 0,500

7
Xây mới đập Tà Vin, thôn
Làng Vẹt, xã Sơn Thành

1,250 1,000 03/2025 06/2025 1,189 1,189 1,000 1,000 1,000 1,000 0,25 0,25

phần đối
ứng NS
huyện

chưa bố trí

8

Đường BTXM nhà ông
Nghĩa đi Gờ Pừ rẫy (nối
tiếp); Lý trình
Km0+365,00 -

0,500 0,350 05/2025 06/2025 0,499 0,499 0,500 0,350 0,496 0,350

9
 Xây dựng mới đập Bờ
Reo, thôn Gò Chu

0,500 0,400 03/2025 06/2025 0,488 0,488 0,500 0,400 0,486 0,400
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